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1 290145 PHAN ĐĂNG ĐẠT Nam 31/10/2011 035211002426 Kinh THCS Vũ Bản

2 290146 TRẦN CÔNG MINH ĐẠT Nam 05/11/2011 035211001849 Kinh THCS Vũ Bản

3 290147 TRẦN DUY ĐẠT Nam 27/11/2011 035211006351 Kinh THCS Ngọc Lũ

4 290148 TRẦN HUY ĐẠT Nam 08/12/2011 035211009547 Kinh THCS Bồ Đề

5 290149 TRẦN VĂN ĐẠT Nam 06/05/2011 035211002077 Kinh THCS Ngọc Lũ

6 290150 NGUYỄN DUY ĐĂNG Nam 17/10/2011 035211007042 Kinh THCS Ngọc Lũ

7 290151 TRẦN HẢI ĐĂNG Nam 30/01/2011 035211001580 Kinh THCS Vũ Bản

8 290152 TRẦN NGỌC HẢI ĐĂNG Nam 24/09/2011 035211004460 Kinh THCS Bồ Đề

9 290153 TRẦN VĂN ĐỊNH Nam 31/01/2011 035211001732 Kinh THCS Ngọc Lũ

10 290154 CÙ XUÂN ĐOÀN Nam 07/06/2011 035211003647 Kinh THCS An Nội

11 290155 TRẦN ĐĂNG THÀNH ĐÔ Nam 06/12/2011 035211002262 Kinh THCS Bồ Đề

12 290156 ĐẶNG TIẾN ĐÔNG Nam 07/01/2011 035211007899 Kinh THCS Vũ Bản

13 290157 NGUYỄN ANH ĐỨC Nam 26/09/2011 035211006113 Kinh THCS Ngọc Lũ

14 290158 PHAN HOÀNG ANH ĐỨC Nam 14/09/2011 035211008564 Kinh THCS An Ninh

15 290159 TRẦN CÔNG ĐỨC Nam 05/03/2011 036211014582 Kinh THCS Mỹ Hà

16 290160 TRẦN DUY ĐỨC Nam 06/08/2011 035211009780 Kinh THCS Vũ Bản

17 290161 TRẦN TRUNG ĐỨC Nam 06/12/2011 035211007762 Kinh THCS Vũ Bản

18 290162 TRẦN VĂN ĐỨC Nam 19/11/2010 035210008669 Kinh THCS Ngọc Lũ

19 290163 TRỊNH MINH ĐỨC Nam 04/12/2011 035211001427 Kinh THCS An Nội

20 290164 ĐẶNG HƯƠNG GIANG Nữ 27/12/2011 035311009720 Kinh THCS Vũ Bản

21 290165 ĐỖ TRƯỜNG GIANG Nam 01/11/2011 035211002677 Kinh THCS Vũ Bản

22 290166 LƯƠNG NGUYỄN TRÀ GIANG Nữ 06/09/2011 035311008420 Kinh THCS Hưng Công

23 290167 TRẦN HƯƠNG GIANG Nữ 12/01/2011 035311005732 Kinh THCS An Ninh

24 290168 TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG Nữ 30/09/2011 035311008131 Kinh THCS Bồ Đề

 Danh sách này có 24 thí sinh

  - Có .... thí sinh cần xác minh hoặc bổ sung

  - Có .... thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Ninh Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2026
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